A1
	Cho bộ truyền đai thang có P1= 7,3kW, n1=980 vòng/phút, tỉ số truyền u= 3,5. Cho khoảng cách trục sơ bộ là a=0,97d2.
	- Chọn loại đai theo tiêu chuẩn. 
	- Xác định đường kính bánh đai dẫn, bị dẫn theo tiêu chuẩn và kiểm tra sai số tỉ số truyền. 
	- Xác định chiều dài dây đai theo tiêu chuẩn. 
	- Tính lại khoảng cách trục chính xác. 
A2 	 Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có khoảng cách trục a= 750mm, số răng z1= 25 răng, z2= 155 răng. Các bánh răng không dịch chỉnh, hãy xác định mođun pháp và góc nghiêng răng?	
A3	Cho hệ thống bánh răng như hình 1, biết z1= 25, z2= 65, z3=30, z4=85, số vòng quay trên trục I là n1= 960 vòng/phút. Hãy xác định:
	- Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng. 
	- Giá trị lực ăn khớp trên bánh răng z3-z4 biết mômen xoắn trên trục II là 100Nm, góc nghiêng răng là 100, góc ăn khớp là 200,  mođun pháp của bánh răng nghiêng là 3.
	- Số vòng quay trên trục III 
A4
	Cho trục truyền động có lực tác dụng như hình 2, biết: 
	Ft1= 4500N, Fr1=1640N, Ft2=6000N, Fr2=2100N, []= 80MPa. Yêu cầu:
	- Xác định phản lực tại ổ đỡ.
	- Vẽ biểu đồ mômen uốn Mx, My và mômen xoắn T. 
	- Xác định đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm nhất. 
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B1	Cho bộ truyền xích con lăn có công suất truyền P1=7,3kW, tỉ số truyền u=3, số vòng quay đĩa xích dẫn là 185 vòng/phút, tải trọng va đập nhẹ, bôi trơn nhỏ giọt, làm việc 2 ca, trục đĩa xích điều chỉnh được, đường nối tâm trục vuông góc với phương ngang, khoảng cách trục a=40pc. Yêu cầu:
	- Xác định số răng đĩa xích dẫn và bị dẫn.
	- Xác định bước xích.
	- Xác định số mắc xích.
	- Tính lại khoảng cách trục chính xác. 
B2	 Cho bộ truyền bánh răng nghiêng, có khoảng cách trục a= 280mm, các răng không dịch chỉnh, tỉ số truyền u= 4, môđun pháp của bánh răng là 4. Hãy xác định:
	- Số răng bánh dẫn và bánh bị dẫn.
	- Góc nghiêng răng.
B3	Cho hệ thống bánh răng như hình 1, biết z1= 18, z2= 60, z3=20, z4=45, số vòng quay trên trục I là n1= 720 vòng/phút. Hãy xác định:
	- Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng
	- Giá trị các lực ăn khớp trên bánh răng z1-z2 biết mômen xoắn trên trục I là 80Nm, góc nghiêng răng là 150, góc ăn khớp là 200,  mođun pháp của bánh răng nghiêng là 3,5mm.
	- Số vòng quay trên trục III
B4	Cho trục truyền có tác lực dụng như hình 2, biết Ft1= 6000N, Fr1=2100N, Fr2=1800N, Ft2= 5000N, []=100MPa. Yêu cầu:
	- Xác định phản lực tải ổ đỡ.
	- Vẽ biểu đồ mômen uốn Mx, My và mômen xoắn T.
	- Xác định đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm nhất.
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C1	Cho bộ truyền đai thang có P1= 3kW, n1=1420 vòng/phút, tỉ số truyền u= 3. Cho khoảng cách trục sơ bộ là a=d2.
	- Chọn loại đai theo tiêu chuẩn. 
	- Xác định đường kính bánh đai dẫn và bị dẫn theo tiêu chuẩn và kiểm tra sai số tỉ số truyền. 
	- Xác định chiều dài dây đai theo tiêu chuẩn. 
	- Kiểm tra số vòng chạy dây đai trong 1 giây. 
C2	 Cho bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng có khoảng cách trục a=620mm, số răng z1= 25 răng, z2= 150 răng, các bánh răng không dịch chỉnh. Xác định mođun pháp và góc nghiêng răng?	
C3	Cho hệ thống bánh răng như hình 1, biết z1= 20, z2= 66, z3=25, z4=80, số vòng quay trên trục I là nI= 830 vòng/phút. Hãy xác định:
	- Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng. 
	- Giá trị lực ăn khớp trên bánh răng z3-z4 biết mômen xoắn trên trục II là 120Nm, góc nghiêng răng là 120, góc ăn khớp là 200,  mođun pháp của bánh răng nghiêng là 3,5.
	- Số vòng quay trên trục III 
C3	Cho trục truyền động có lực tác dụng như hình 2, biết: Ft1= 3500N, Fr1=2000N, Ft2=6000N, Fr2=3000N, []=120Mpa. Yêu cầu:
	- Xác định phản lực tại ổ đỡ.
	- Vẽ biểu đồ mômen uốn Mx, My và mômen xoắn T. 
	- Xác định đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm nhất.
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D1	Cho bộ truyền xích con lăn có công suất truyền P1= 4,5kW, tỉ số truyền u=2,9; số vòng quay đĩa xích dẫn là  245vòng/phút, tải trọng va đập nhẹ, bôi trơn định kì, làm việc 1 ca, trục đĩa xích điều chỉnh được, đường nối tâm trục hợp 1 góc 500 so với phương ngang, khoảng cách trục a=45pc. Yêu cầu:
	- Xác định số răng đĩa xích dẫn và bị dẫn 
	- Xác định bước xích 
	- Xác định số mắc xích 
	- Tính lại khoảng cách trục chính xác. 
D2	 Cho bộ truyền bánh răng nghiêng, có khoảng cách trục a= 210mm, các răng không dịch chỉnh, tỉ số truyền u= 3,25, môđun pháp của bánh răng là 3. Hãy xác định:
	- Số răng bánh dẫn và bánh bị dẫn.
	- Góc nghiêng răng.
D3	Cho hệ thống bánh răng như hình 1, biết z1= 18, z2= 63, z3=25, z4=45, số vòng quay trên trục I là n1= 920 vòng/phút. Hãy xác định:
	- Phương chiều các lực ăn khớp trên bánh răng.
	- Giá trị lực ăn khớp trên bánh răng z1-z2 biết mômen xoắn trên trục I là 200Nm, góc nghiêng răng là 150, góc ăn khớp là 200,  mođun pháp của bánh răng nghiêng là 3.
	- Số vòng quay trên trục III
D4	Cho trục truyền như hình 2, biết Ft1= 5000N, Fr1=2000N, Ft2=5500N, Fr2=2100N, []=90Mpa. Yêu cầu:
	- Xác định phản lực tải ổ đỡ.
	- Vẽ biểu đồ mômen uốn Mx, My và mômen xoắn T.
	- Xác định đường kính trục tại tiết diện nguy hiểm nhất.
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